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TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm xác định ảnh hưởng của nhiệt độ và ẩm độ môi trường đến một số chỉ tiêu sinh lý của cừu 
Phan Rang nuôi trong điều kiện nóng ẩm cao ở Thừa Thiên Huế. Thí nghiệm tiến hành trên đàn cừu Phan Rang, 
Ninh Thuận được đưa về nuôi ở Thừa Thiên Huế gồm 20 con (10 con đực, 10 con cái), từ 3 đến 15 tháng tuổi. 
Kết quả cho thấy, nhiệt độ và ẩm độ có quan hệ với thân nhiệt, tần số hô hấp và nhịp tim của cừu. Nhiệt độ 
<22,5°C các chỉ tiêu sinh lý của cừu ổn định, khi nhiệt độ ≥22,5°C đã làm tăng các chỉ tiêu sinh lý của cừu 
(p<0,05). Ẩm độ có xu hướng ngược lại, ẩm độ <75% không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh lý của cừu, khi ẩm 
độ >75% làm giảm các chỉ tiêu sinh lý (p<0,05). Các chỉ tiêu sinh lý của cừu mặc dù có biến động khi nhiệt độ 
và ẩm độ thay đổi nhưng đều nằm trong khoảng sinh lý bình thường.

Từ khóa: ẩm độ, cừu Phan Rang, chỉ tiêu sinh lý, nhiệt độ.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Cừu được du nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ 20, hơn một trăm năm đã thích nghi và phát triển 
rất tốt ở Ninh Thuận - vùng nam Trung bộ, với đặc trưng khô hạn, nắng nóng quanh năm, 
không có mùa lạnh, nhiệt độ cao, trung bình năm 27°C, độ ẩm thấp 78%. Cừu Phan Rang có 
khối lượng trung bình 28,98 kg (con cái) - 43,42 kg (con đực), ít bệnh tật và sinh trưởng tốt 
(Nguyễn Hữu Văn và cs., 2023). Chăn nuôi cừu là sinh kế và mang lại nhiều lợi nhuận cho 
những gia đình chăn nuôi cừu ở Ninh Thuận, chiếm khoảng 32% nguồn thu nhập trong chăn 
nuôi nông hộ. Tuy nhiên, cừu không dễ dàng phát triển rộng rãi trên các vùng sinh thái trong 
cả nước như các vật nuôi truyền thống vì sự nhạy cảm của chúng với môi trường sống. Nhiều 
nghiên cứu đã cho thấy, con cừu cũng như các loài vật nuôi khác chịu tác động của nhiều yếu 
tố môi trường. Trong đó, nhiệt độ và ẩm độ môi trường là hai yếu tố có tác động mạnh đến 
trạng thái sinh lý, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh lý và có thể dẫn đến stress nhiệt ở cừu 
(Bhateshwar và cs., 2023; Mohamed và cs., 2022; Mehaba và cs., 2020; Seixas và cs., 2017; 
Alhidary và cs., 2012). 

Ở nước ta, ngoài Ninh Thuận và một số tỉnh đã có chăn nuôi cừu là Bình Thuận (3,3 ngàn 
con), Bến Tre (2,5 ngàn con), Khánh Hòa (2,1 ngàn con)... Cừu được nuôi thử nghiệm ở một 
số địa phương khác, tuy số lượng còn ít song bước đầu cho thấy khả năng thích ứng của 
chúng. Ở Ba Vì, nhiệt độ trung bình 25°C, ẩm độ 84% và lượng mưa 1.800 mm/năm; cừu sinh 
trưởng bình thường, 24 tháng tuổi cừu đạt khối lượng 34,01kg (Ngô Thành Vinh và cs., 
2013). Trong khi ở Tây Nguyên, với nhiệt độ không khí trung bình là 24°C, ẩm độ là 81% và 
lượng mưa 2.000 - 2.500 mm/năm; cừu sinh trưởng bình thường, 12 tháng tuổi cừu đực đạt 
khối lượng 46,11kg, cừu cái động dục ở 191,6 ngày tuổi (Trần Quang Hân, 2007). Thừa Thiên 
Huế là tỉnh có thời tiết khí hậu khác biệt so với Ninh Thuận, biên độ nhiệt độ cao, trung bình 
năm là 24,7°C, cao nhất là tháng 6 - 8 (28 - 29°C), thấp nhất là tháng 12 đến tháng 2 năm sau 
(19°C); lượng mưa lớn (3.877 mm/năm), ẩm độ cao (87,3%). Cừu Phan Rang được đưa về 
nuôi ở Thừa Thiên Huế sẽ có những phản ứng sinh lý như thế nào để thích nghi với điều kiện 
ở đây.

Vì vậy, mối quan hệ giữa nhiệt độ và ẩm độ đến một số chỉ tiêu sinh lý của cừu Phan Rang đã 
được thực hiện, nhằm phát triển chăn nuôi cừu ở Thừa Thiên Huế và trên cả nước.
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VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Vật liệu và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu đã được tiến hành trên đàn cừu Phan Rang, Ninh Thuận gồm 20 con (theo các 
nhóm tuổi khác nhau từ 3 tháng đến 36 tháng tháng tuổi), mỗi nhóm 4 con (2 con đực, 2 con 
cái).

Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm Thực hành và Đào tạo nghề Chăn nuôi Thú y, Khoa Chăn 
nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phương pháp nghiên cứu
Nuôi dưỡng
Toàn bộ cừu được đánh số để theo dõi cá thể và được nuôi chung trong một chuồng lớn có 
chia ô cho từng cá thể riêng biệt, ô chuồng được ngăn cách với nhau bằng song sắt, có kích 
thước 0,8x1,5m. Tất cả ô chuồng được đặt trên sàn cao cách mặt đất khoảng 0,2m, mặt sàn có 
các khe hở để cho phân rơi xuống đất, trong cùng dãy nhà được lợp bằng tôn và có đủ ô cửa 
sổ để đảm bảo độ thông thoáng. Mỗi ô chuồng có máng thức ăn thô, máng thức ăn tinh và 
nước uống. 

Trong thời gian theo dõi xác định các chỉ tiêu sinh lý, cừu được nuôi nhốt hoàn toàn, chỉ được 
thả tự do vào một ngày cuối tuần để cừu vận động và tổng vệ sinh chuồng trại. Cừu được cung 
cấp thức ăn và nước uống đầy đủ. 

Thức ăn thô xanh của cừu chủ yếu là cỏ tự nhiên, cỏ voi, rơm lúa và các loại lá cây; các loại 
thức ăn này cho ăn 5 bữa/ngày vào lúc 7.00, 9.00, 13.00, 16.00 và 21.00h với khối lượng 
không hạn chế. Ngoài ra, cừu được bổ sung thức ăn tinh là cám gạo và bột ngô (10g 
DM/ngày/kgLW) vào lúc 9.00 và 16.00h hàng ngày. 

Xác định nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi
Số liệu về nhiệt độ, ẩm độ chuồng nuôi cừu ở Thừa Thiên Huế được đo bằng máy nhiệt ẩm kế 
tự động Hygro - Thermometer (Pháp) tại các mốc thời gian: 1.00; 4.00; 7.00; 10.00; 13.00; 
16.00; 19.00 và 22.00h liên tục các ngày trong tháng ở hai mùa: mùa nóng (từ tháng 6 đến 
tháng 8) và mùa lạnh (từ tháng 12 đến tháng 02 năm sau). Nhiệt ẩm kế được đặt gần bằng 
chiều cao của cừu trưởng thành, cách mặt đất 0,8m, cách sàn chuồng 0,6m. 

 Xác định các chỉ tiêu sinh lý
Thí nghiệm được theo dõi trên 20 con cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế với các nhóm tuổi 
khác nhau: 3, 6, 9, 12, trên 15 tháng tuổi (mỗi nhóm 4 con). Các chỉ tiêu sinh lý bao gồm: thân 
nhiệt, tần số hô hấp và nhịp tim đã được theo dõi theo từng cá thể cừu. Thời gian theo dõi được 
chia thành 3 lần trong ngày vào lúc 7.00, 13.00 và 19.00h; theo dõi liên tục các ngày trong 
tháng ở hai mùa: mùa nóng (từ tháng 6 đến tháng 8) và mùa lạnh (từ tháng 12 đến tháng 02 năm 
sau). Cừu trong từng nhóm tuổi đều được xác định các chỉ tiêu sinh lý hàng ngày, mỗi ngày đo 
2 con, cứ thế luân phiên nhau (mỗi con được theo dõi 2 ngày/lần), đảm bảo mỗi ngày đo đều 
có cừu từng nhóm tuổi. 

Tại các mốc thời gian tuần tự đo tần số hô hấp, nhịp tim, thân nhiệt. Xác định tần số hô hấp bằng 
cách đếm nhu động lên xuống của hõm hông bên trái. Nhịp tim được xác định bằng việc sử dụng 
ống nghe đặt ở dưới vùng ngực bên trái của cừu. Thân nhiệt được đo trực tiếp ở trực tràng cừu 
bằng nhiệt kế trong 5 phút.
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Xử lý số liệu
Số liệu thu thập được quản lý bằng phần mềm Microsoft Excel và xử lý thống kê bằng phần mềm 
Minitab. Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố môi trường (nhiệt độ, ẩm độ) đến các chỉ tiêu sinh lý của 
cừu được thể hiện thông qua phương pháp phân tích phương sai (ANOVA). So sánh sự sai khác 
của các giá trị trung bình bằng phương pháp Tukey với độ tin cậy 95%. Mô hình phân tích 
ANOVA như sau: 

Yij = µ + Ai + eij

Trong đó; Yij: là biến phụ thuộc (các chỉ tiêu sinh lý của cừu); µ: trung bình của quần thể; Ai: 
biến độc lập (nhiệt độ, ẩm độ); eij: ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên.

Đánh giá mối quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ với một số chỉ tiêu sinh lý được thực hiện thông qua 
phương pháp hồi quy phi tuyến tính với phương trình bậc 2: 

Y = ax2 + bx + c

Trong đó:

Y: là biến phụ thuộc (chỉ tiêu sinh lý); 

x: là biến độc lập (nhiệt độ, ẩm độ); 

a, b, c là các hệ số hồi quy.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Quan hệ giữa nhiệt độ và ẩm độ môi trường với thân nhiệt của cừu
Quan hệ giữa nhiệt độ môi trường với thân nhiệt của cừu: Kết quả nghiên cứu quan hệ giữa 
nhiệt độ môi trường chuồng nuôi với thân nhiệt của cừu được trình bày ở Hình 1.

y = 0,0014x2 - 0,0305x + 38,76
R2 = 0,7722
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Hình 1. Quan hệ bậc hai giữa nhiệt độ môi trường với thân nhiệt của cừu

Trong khoảng giới hạn từ 17,5°C đến 33,5°C, quan hệ giữa nhiệt độ môi trường chuồng nuôi (x, 
°C) với thân nhiệt cừu (Y, °C) thể hiện qua phương trình tương quan bậc 2 như sau [1]:

Y = 0,0014x2 - 0,0305x + 38,76 (R2 = 0,77; P = 0,001) [1]
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Qua tính toán sự tăng thân nhiệt của cừu ở các khoảng nhiệt độ môi trường chuồng nuôi khác 
nhau: ≤22,5; >22,5-=26,3; >26,3-=29,5 và >29,5°C cho thấy thân nhiệt cừu có sự sai khác có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05) (Bảng 1).

Bảng 1. Các mốc nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến thân nhiệt của cừu

Thân nhiệt (°C)
Nhiệt độ môi trường (°C)

Dao động Mean ± SE
≤22,5 38,69 - 38,80 38,72a* ± 0,02

>22,5 - =26,3 38,80 - 38,90 38,85b ± 0,01
>26,3 - =29,5 38,99 - 39,04 39,02c ± 0,02

> 29,5 39,10 - 39,32 39,20d ± 0,02

Ghi chú: Mean: giá trị trung bình; SE: sai số chuẩn; *Các số liệu cùng cột có chữ số mũ khác nhau có sai khác 
thống kê (p<0,05)

Số liệu Bảng 1 cho thấy, nhiệt độ môi trường trong khoảng từ 17,5°C đến 22,5°C thân nhiệt 
của cừu tương đối ổn định, trung bình là 38,7°C. Khi nhiệt độ môi trường tăng lên trong 
khoảng từ >22,5 - =26,5; >26,5 - =29,5 và >29,5°C thân nhiệt của cừu tăng lên lần lượt là 
0,13°C; 0,17°C và 0,18°C, tương ứng. Như đã biết, cừu là động vật đẳng nhiệt, thân nhiệt là 
một trong những chỉ tiêu sinh lý khá ổn định. Sự ổn định này là nhờ hai quá trình sinh nhiệt - 
thải nhiệt và sự điều hòa của nhiều yếu tố trong cơ thể. Tuy nhiên, khi nhiệt độ môi trường 
quá cao (cao bằng hoặc cao hơn nhiệt độ cơ thể) đã làm ảnh hưởng đến quá trình thải nhiệt, 
khả năng thải nhiệt từ cơ thể ra môi trường bị hạn chế, cơ thể tích nhiệt, dẫn đến làm cho thân 
nhiệt của cừu tăng.

Mặc dù nhiệt độ môi trường tăng đã làm tăng thân nhiệt của cừu (38,69 - 39,32°C) nhưng 
nhiệt độ thân nhiệt của cừu trong nghiên cứu này vẫn ở trong khoảng sinh lý bình thường và 
phù hợp với các kết quả trong nghiên cứu trước đây (Bhateshwar và cs., 2023; Mohamed và 
cs., 2022; Mehaba và cs., 2020; Seixas và cs., 2017; Alhidary và cs., 2012; Paim và cs., 2012). 

Bhateshwar và cs. (2023) cho biết, thân nhiệt của cừu tăng lên đáng kể khi nhiệt độ môi trường 
tăng. Theo Mehaba và cs. (2020), ở nhiệt độ môi trường 15 - 20°C thân nhiệt của cừu là 
38,860, khi nhiệt độ môi trường tăng lên 35°C thân nhiệt của cừu là 39,63°C (p<0,05) (tăng 
lên 0,77°C). Nhiệt độ môi trường tăng 14,2°C (23,2 - 37,4°C) thân nhiệt của cừu Merino (Úc) 
tăng 0,7°C (39,03 - 39,10°C) (Alhidary và cs., 2012). Theo Seixas và cs. (2017), buổi sáng 
nhiệt độ 15,40C, thân nhiệt của cừu là 37,9°C; buổi chiều nhiệt độ 32,59°C, thân nhiệt của cừu 
là 39,1°C (p<0,05) (tăng lên 1,2°C). Các nghiên cứu cho thấy, thân nhiệt của cừu thay đổi 
giữa các mùa trong năm, thân nhiệt của cừu ở hè nóng cao hơn mùa đông và các thời điểm 
trong ngày (p,0,05) (Al-Haidary và cs., 2012; Mairai và cs., 2009).

Quan hệ giữa ẩm độ không khí với thân nhiệt của cừu: Quan hệ giữa ẩm độ không khí chuồng 
nuôi với thân nhiệt của cừu được trình bày ở Hình 2.

Trong khoảng ẩm độ không khí từ 56 - 93%; tương quan giữa ẩm độ (x, %) với thân nhiệt cừu 
(Y, °C) như sau [2]:

Y = 0,0055x2 - 0,043x + 40,58  (R2 = 0,64; P = 0,001) [2]
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y = 0,0055x2 - 0,0243x + 40,58
R2 = 0,6405
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Hình 2. Quan hệ bậc hai giữa ẩm độ không khí với thân nhiệt của cừu

Qua tính toán giá trị thân nhiệt của cừu giảm tương ứng với mức ẩm độ tăng 2,5% cho thấy; 
khi ẩm độ 59 - =75%, thân nhiệt cừu trung bình là 39,21°C; khi ẩm độ tăng từ >75 - =90% 
thân nhiệt của cừu giảm 0,360C; khi ẩm độ >90% thân nhiệt của cừu giảm 0,48°C, sự sai khác 
này là có ý nghĩa thống kê (p<0,05) (Bảng 2).  

Bảng 2. Các mốc ẩm độ không khí ảnh hưởng đến thân nhiệt của cừu

Thân nhiệt (°C)
Ẩm độ (%)

Dao động Mean ± SE

59 - =75 39,1 - 39,3 39,21a* ± 0,02

>75 - =80 39,0 - 39,1 39,03b ± 0,03

>80 - =90 38,8 - 38,9 38,85c ± 0,03

>90 38,7 - 38,8 38,73d ± 0,03

Ghi chú: Mean: giá trị trung bình; SE: sai số chuẩn; *Các số liệu cùng cột có chữ số mũ khác nhau có sai khác 
thống kê (p<0,05)

Ẩm độ không khí có ảnh hưởng đến cân bằng nhiệt của động vật. Tuy nhiên, tác động của ẩm 
độ phụ thuộc vào sự kết hợp với nhiệt độ môi trường. Khi ẩm độ môi trường cao kết hợp với 
nhiệt độ môi trường thấp tăng tỏa nhiệt ở cừu dẫn đến thân nhiệt giảm. 

Theo Alhidary và cs. (2012), ẩm độ 49,8% và nhiệt độ 37,4°C thân nhiệt của cừu Merino (Úc) 
là 39,10°C, khi ẩm độ tăng lên là 51,9% và nhiệt độ 23,2°C thân nhiệt của cừu giảm còn 
39,03°C. Theo Mehaba và cs. (2020), khi ẩm độ môi trường 45 ±5%, thân nhiệt của cừu là 
39,63°C; khi ẩm độ môi trường 50 ± 5%, thân nhiệt của cừu là 38,8°C (p<0,05). Theo Seixas 
và cs. (2017), buổi chiều ẩm độ môi trường 39,73%, thân nhiệt của cừu là 39,1°C; còn trong 
khi ở buổi sáng ẩm độ 90,65%, thân nhiệt của cừu là 37,9°C; (p<0,05). Cừu Santa Ines 
(Brazin) buổi sáng ẩm độ 89,7%, thân nhiệt là 38,25°C; buổi chiều ẩm độ 70,3% thân nhiệt 
của cừu là 39,44°C (McManus và cs., 2008). 
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Quan hệ giữa nhiệt độ và ẩm độ môi trường với tần số hô hấp của cừu
Quan hệ giữa nhiệt độ môi trường với tần số hô hấp của cừu: Kết quả đánh giá mối quan hệ giữa 
nhiệt độ chuồng nuôi với tần số hô hấp của cừu ở Thừa Thiên Huế được trình bày ở Hình 3.

y = 0,1888x2 - 6,3093x + 68,205
R2 = 0,8147
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Hình 3. Quan hệ bậc hai giữa nhiệt độ môi trường với tần số hô hấp của cừu

Kết quả ở Hình 3 cho thấy, nhiệt độ môi trường chuồng nuôi có ảnh hưởng đến tần số hô hấp 
của cừu. Trong khoảng nhiệt độ từ 17,5 đến 33,5°C quan hệ giữa nhiệt độ (x, °C) với tần số 
hô hấp (Y, lần/phút) như sau [3]:

Y = 0,1888x2 - 6,3093x + 68,205  (R2 = 0,81; P = 0,001) [3]

Kết quả tính toán tần số hô hấp của cừu ở các mốc nhiệt độ môi trường cho thấy, khi nhiệt độ 
tăng từ 17,5 lên 22,5°C không làm tăng tần số hô hấp, trung bình 17,98 lần/phút. Khi nhiệt độ 
môi trường tăng >22,5 - =29,5°C đã làm tăng tần số hô hấp thêm 20,5 lần/phút. Khi nhiệt độ 
tăng >29,5°C tần số hô hấp tăng lên rất cao, 41,43 lần/phút. Sự sai khác về tần số hô hấp của 
cừu trong nghiên cứu này là có ý nghĩa thống kê (p<0,05) (Bảng 3). Điều này cũng phù hợp 
với nhận xét cừu tăng tần số hô hấp để thải nhiệt ra ngoài khi nhiệt độ môi trường tăng cao 
(Bhateshwar và cs., 2023; Mohamed và cs., 2022; Mehaba và cs., 2020; Seixas và cs., 2017; 
Alhidary và cs., 2012; Paim và cs., 2012). 

Bảng 3. Các mốc nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến tần số hô hấp của cừu

Tần số hô hấp (lần/phút)
Nhiệt độ (°C)

Dao động Mean ± SE

≤22,5 16,3 - 19,0 17,98a ± 1,74

>22,5 - =26,3 22,8 - 30,6 27,06b ± 1,62

>26,3 - =29,5 35,7 - 41,1 38,48c ± 2,05

>29,5 52,4 - 74,9 59,41d ± 1,62

Ghi chú: Mean: giá trị trung bình; SE: sai số chuẩn; *Các số liệu cùng cột có chữ số mũ khác nhau có sai khác 
thống kê (p<0,05)
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Theo Mehaba và cs. (2020), ở nhiệt độ môi trường 15 - 20°C tần số hô hấp của cừu là 42 
lần/phút, khi nhiệt độ môi trường tăng lên 35°C tần số hô hấp của cừu tăng lên đáng kể là 132 
lần/phút (p<0,05). Theo Seixas và cs. (2017), buổi sáng nhiệt độ 15,4°C, tần số hô hấp của 
cừu là 25,9 lần/phút; buổi chiều nhiệt độ 32,59°C, tần số hô hấp của cừu tăng lên 44 lần/phút 
(p<0,05). Tần số hô hấp của cừu thay đổi giữa các mùa trong năm, tần số hô hấp của cừu ở hè 
nóng cao hơn mùa đông (p,0,05) (Al-Haidary và cs., 2012).

Trong các phản ứng sinh lý của động vật với sự thay đổi nhiệt độ môi trường thì sự thay đổi 
tần số hô hấp là phản ứng đầu tiên có liên quan đến quá trình trao đổi nhiệt, đặc biệt đối với 
cừu, như đã phân tích ở trên cừu có bộ lông dày nên phương thức thải nhiệt qua da kém hiệu 
quả. Mặt khác, khi nhiệt độ môi trường tăng cao, kết hợp với ẩm độ chuồng nuôi thấp nên 
phương thức thải nhiệt qua hô hấp đạt hiệu quả cao.  

Quan hệ giữa ẩm độ không khí với tần số hô hấp của cừu: Kết quả đánh giá mối quan hệ giữa 
ẩm độ trong chuồng nuôi với tần số hô hấp của cừu ở Thừa Thiên Huế được trình bày trên 
Hình 4.

y = 0,0094x2 - 2,8963x + 206,92
R2 = 0,7314
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Hình 4. Quan hệ bậc hai giữa ẩm độ với tần số hô hấp của cừu

Trong khoảng ẩm độ không khí từ 56 đến 96%, tương quan giữa ẩm độ (x, %) với tần số hô 
hấp (Y, lần/phút) như sau [4]:

Y = 0,0094x2 - 2,8963x + 206,92 (R2 = 0,73; P = 0,001) [4]

Tần số hô hấp của cừu ít biến động khi ẩm độ >80%, trung bình 22,83 lần/phút. Ở mức ẩm độ 
75 - 80%, tần số hô hấp tăng lên 25,78 lần/phút, trong khi ẩm độ <75% tần số hô hấp tăng 
41,17 lần/phút (p<0,05) (Bảng 4). 

Số liệu ở Bảng 4 cho thấy, ẩm độ không khí ảnh hưởng đến tần số hô hấp. Khi ẩm độ môi 
trường tăng làm cho tần số hô hấp của cừu giảm. 

Theo Mehaba và cs. (2020), khi ẩm độ môi trường 45 ± 5%, tần số hô hấp của cừu là 132 
lần/phút; khi ẩm độ môi trường 50 ± 5%, tần số hô hấp của cừu là 42 lần/phút (p<0,05). Theo 
Seixas và cs. (2017), buổi chiều ẩm độ môi trường 39,73%, tần số hô hấp của cừu 44 lần/phút; 
còn ở buổi sáng ẩm độ 90,65%, tần số hô hấp của cừu chỉ là 25,9 lần/phút (p<0,05). Nghiên 
cứu của các tác giả Fadare và cs. (2012) cũng cho kết quả tương tự.
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Bảng 4. Các mốc ẩm độ ảnh hưởng đến tần số hô hấp của cừu

Tần số hô hấp (lần/phút)
Ẩm độ (%)

Dao động Mean ± SE

59 – 75 56,4 - 64,1 60,05a ± 1,73

>75 – 80 38,1 - 41,6 44,66b ± 2,45

>80 – 90 26,4 - 28,5 26,77c ± 2,12

>90 17,8 - 20,0 18,88c ± 3,00

Ghi chú: Mean: giá trị trung bình; SE: sai số chuẩn; *Các số liệu cùng cột có chữ số mũ khác nhau có sai khác 
thống kê (p<0,05)

Thực tế, Thừa Thiên Huế ẩm độ không khí luôn có sự biến động mạnh, điều đó làm cho tần số 
hô hấp của cừu nuôi trong điều kiện này luôn không ổn định có thể sẽ ảnh hưởng đến sức sản 
xuất của con vật. Điều này phù hợp với các nhận xét khi ẩm độ thấp, nhiệt độ môi trường cao 
cừu phải tăng tần số hô hấp để thải nhiệt ra ngoài cơ thể.

Quan hệ giữa nhiệt độ và ẩm độ môi trường với nhịp tim của cừu

 Quan hệ giữa nhiệt độ môi trường với nhịp tim của cừu: Kết quả đánh giá quan hệ giữa nhiệt 
độ trong chuồng nuôi với nhịp tim của cừu ở Thừa Thiên Huế được trình bày ở Hình 5.

Hình 5. Quan hệ bậc hai giữa nhiệt độ môi trường với nhịp tim của cừu

Trong khoảng nhiệt độ môi trường chuồng nuôi từ 17,5 đến 33,5°C mối tương quan giữa nhiệt 
độ (x, °C) với nhịp tim (Y, lần/phút) như sau [5]:

Y = 0,0062x2 + 0,962x + 40,255 (R2 = 0,70; P = 0,001) [5]

Qua tính toán cho thấy, khi nhiệt độ chuồng nuôi ở mức thấp ≤22,5°C nhịp tim của cừu tương 
đối ổn định, trung bình là 62,4 lần/phút. Khi nhiệt độ môi trường tăng trong khoảng >22,5 - 

Nhiệt độ °C
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29,5°C nhịp tim có tăng, nhưng ở mức thấp (7,5 lần/phút). Khi nhiệt độ môi trường tăng 
>29,5°C thì nhịp tim tăng thêm 14,6 lần/phút (p<0,05) (Bảng 5). Nhiệt độ môi trường tăng 
cao đã làm tăng nhịp tim của cừu. Nhịp tim của cừu tăng trong một chừng mực nhất định là 
giúp cơ thể thải nhiệt lượng thừa thông qua tuần hoàn máu. Đưa lượng máu lưu thông đến các 
cơ quan ngoại biên nhiều hơn, giúp cừu thải nhiệt ra ngoài cơ thể nhanh hơn. 

Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với các nghiên cứu trước đây (McManus và cs., 2008). 
Theo McManus và cs. (2008), buổi sáng nhiệt độ 17,28 - 23,6°C nhịp tim của cừu Santa Ines 
(Brazin) là 92,82 lần/phút, buổi chiều nhiệt độ 19,46 - 27,32°C nhịp tim của cừu là 104,63 
lần/phút. Theo Seixas và cs. (2017), buổi sáng nhiệt độ 15,4°C, nhịp tim của cừu là 98,5 
lần/phút; buổi chiều nhiệt độ 32,59°C, nhịp tim của cừu tăng lên 103,6 lần/phút (p<0,05). Tần 
số hô hấp của cừu thay đổi giữa các mùa trong năm, tần số hô hấp của cừu ở hè nóng cao hơn 
mùa đông.

Bảng 5. Các mốc nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến nhịp tim của cừu

Nhịp tim (lần/phút)
Nhiệt độ môi trường (°C)

Dao động Mean ± SE

≤22,5 59,7 - 64,2 62,07a* ± 0,49

>22,5 - =26,3 65,8 - 69,8 67,68b ± 0,47

>26,3 - =29,5 71,4 - 75,4 72,88c ± 0,74

>29,5 74,7 - 79,6 77,35d ± 0,52

Ghi chú: Mean: giá trị trung bình; SE: sai số chuẩn; *Các số liệu cùng cột có chữ số mũ khác nhau có sai khác 
thống kê (p<0,05)

Quan hệ giữa ẩm độ không khí với nhịp tim của cừu: Kết quả đánh giá quan hệ giữa ẩm độ không 
khí trong chuồng nuôi với nhịp tim của cừu ở Thừa Thiên Huế được trình bày ở Hình 6.

y = -0,0065x2 + 0,4756x + 73,916
R2 = 0,6141
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Hình 6. Quan hệ bậc hai giữa ẩm độ với nhịp tim của cừu
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Quan hệ giữa ẩm độ không khí chuồng nuôi (x6, %) với nhịp tim (Y6, lần/phút) được thể hiện 
qua phương trình sau [6]:

Y = -0,0065x2 + 0,4756x + 73,619 (R2 = 0,61; P = 0,001) [6]

Bảng 6. Các mốc ẩm độ ảnh hưởng đến nhịp tim của cừu

Nhịp tim (lần/phút)
Ẩm độ (%)

Dao động Mean ± SE

59 - 75 74,8 - 79,4 77,45a* ± 0,68

>75 - =80 72,5 - 74,9 73,46b ± 0,98

>80 - =90 66,4 - 68,4 66,61c ± 0,81

> 90 60,8 - 64,9 62,72c ± 0,97

Ghi chú: Mean: giá trị trung bình; SE: sai số chuẩn; *Các số liệu cùng cột có chữ số mũ khác nhau có sai khác 
thống kê (p<0,05)

Kết quả ở Bảng 6 cho thấy, nhịp tim giảm khác biệt ở các mức ẩm độ <75, <80 và >80% 
(p<0,05). Khi ẩm độ cao >80% nhịp tim của cừu 62,7-64,65 lần/phút; thấp hơn 7-11 lần/phút 
ở >75-80%; và thấp hơn 11-15 lần/phút ở ẩm độ 59-75%. Điều này cho thấy, cừu thích ứng 
tốt hơn với môi trường có ẩm độ thấp. Theo McManus và cs. (2008), nhịp tim của cừu Santa 
Ines (Brazin) khi ẩm độ 89,7% là 92,82 lần/phút, khi ẩm độ giảm còn 70,3% nhịp tim tăng lên 
là 104,63 lần/phút. Theo Seixas và cs. (2017), buổi chiều ẩm độ môi trường 39,73%, nhịp tim 
của cừu 103,6 lần/phút; còn ở buổi sáng ẩm độ 90,65%, nhịp tim của cừu chỉ là 98,5 lần/phút 
(p<0,05). Nhịp tim của cừu thay đổi giữa các mùa trong năm, nhịp tim của cừu ở hè nóng cao 
hơn mùa đông (p,0,05) (Al-Haidary và cs., 2012).

Như vậy, khi điều kiện nhiệt độ, ẩm độ môi trường thay đổi đã làm biến đổi một số chỉ tiêu 
sinh lý của cừu như tần số hô hấp, nhịp tim, thân nhiệt của cừu. Đây là những phản ứng đầu 
tiên của cừu cũng như các động vật đẳng nhiệt khác, nhằm duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức ổn 
định, duy trì các hoạt động sinh lý bình thường của con vật. Sự thay đổi các chỉ tiêu sinh lý 
trong nghiên cứu này nằm trong khoảng bình thường.
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ABSTRACT
Relationship between temperature and humidity with physiological indicators of Phan Rang sheep

The objective of this study was to determine the effect of the environmental temperature and humidity on some 
physiological indicators of Phan Rang sheep raised in hot and humid condition in Thua Thien Hue province. The 
experiment was conducted on 20 sheep (10 males and 10 famales), from 3 to 15 months old. The results show 
that temperature and humidity are related to body temperature, respiratory frequency and heart rate of sheep. At 
the temperature of less than 22.5oC, physiological indicator of sheep were stable, when the temperature is at or 
more than 22.5oC, there is an increase physiological indicators of sheep (P<0.05). Humidity impacts in the 
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opposite trend, when the humidity is less than 75%, there is no influence in the ysiological indicator of sheep. 
When humidity is more than 75% physiological indicators reduces (P<0.05). Although physiological indicator of 
sheep fluctuate when temperature and humidity change, they are all within the normal physiological range.

Keywords: Temperature, humidity, physiological indicator, Phan Rang sheep.
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